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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. RỦI RO KINH TẾ

Nhu cầu về sách và thiết bị trường học để phục vụ cho việc học tập là nhu cầu thiết yếu, ngoài ra khi nền kinh tế càng phát triển thì trình độ dân trí càng cao, nhu cầu học hành cũng càng tăng theo. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua luôn tăng trưởng với mức ổn định từ 7,5%-8%, (nguồn: Tổng Cục Thống kê Vịêt Nam) hiện nay được đánh giá là “con rồng bay lên” trong khu vực, theo dự đoán của các tổ chức tài chính thế giới: IMF, WB thì trong những năm tới nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng 8%, do vậy rủi ro nền kinh tế trong trường hợp này không phải là điều đáng quan ngại.
2. RỦI RO PHÁP LUẬT

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các Luật, Nghị định... liên quan đến chương trình cổ phần hóa, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó khi LABECO là một tổ chức đăng ký niêm yết trên TTGDCK thì công ty cũng chịu sự điều chỉnh của các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.
3. RỦI RO ĐẶC THÙ
Ảnh hưởng của việc sử dụng và thay đổi sách giáo khoa
Theo đúc kết kinh nghiệm và thống kê của NXBGD thì thói quen sử dụng sách giáo khoa cũ của các cấp học như sau: cấp 3 là 60%, cấp 2 là 50% và cấp 1 là 40% (theo khảo sát tình hình sử dụng SGK và TBTH năm 2006 của NXBGD). Điều này cũng dễ hiểu là các cấp lớn hơn thì sử dụng và gìn giữ sách tốt hơn các cấp nhỏ. Nắm bắt được điều này nên Nhà xuất bản Giáo dục và các Công ty Sách Thiết bị trường học trên cả nước chủ động tình hình cung ứng sách giáo khoa và sách tham khảo trước mỗi năm học mới, không để tình trạng học sinh thiếu sách học.

Bên cạnh đó, việc thay đổi sách giáo khoa cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo. Sau đó là đợt trang bị mới cho các trường phổ thông thiết bị dạy học tương ứng với chương trình sách giáo khoa mới. Doanh thu của Công ty Sách và Thiết bị trường học Long An từ năm 2002 đến nay cũng phụ thuộc khá nhiều vào chính sách này. Từ năm sau trở đi, công tác cải cách giáo dục cơ bản đã hoàn thành, do vậy doanh thu của Công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện nay việc chống độc quyền trong in sách giáo khoa đang được xã hội quan tâm, nếu việc in sách giáo khoa được mở rộng cho các nhà xuất bản khác thì doanh thu của Nhà xuất bản Giáo dục nói chung và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An nói riêng sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc độc quyền xuất bản sách giáo khoa không phải do Nhà xuất bản Giáo dục tự quyết định được mà do sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội. Tiến trình này có lẽ còn phải mất một thời gian.
Nếu trong vài năm tới, việc phát hành sách giáo khoa không còn độc quyền, tuy doanh thu về mặt SGK của công ty có giảm (nhưng không giảm nhiều vì công ty nằm trong hệ thống của Nhà xuất bản Giáo Dục, là một tập đoàn mạnh về phát hành sách) nhưng với hệ thống bán lẻ của công ty – Siêu thị tại Thị xã Tân An và trên 10 cửa hàng ở các huyện kinh doanh sách và các mặt hàng tập vở, dụng cụ học sinh, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm… đủ sức làm cho doanh thu của công ty không giảm mà còn tiếp tục phát triển.
Sự biến động của giá cả đầu vào

Hiện nay nguyên vật liệu chính để in sách là giấy, mực in, kẽm,… trong đó giấy là chủ yếu, mà giá cả của giấy cũng bị tác động của giá cả của các nguyên vật liệu khác, do vậy khi có sự biến động tăng giá nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giá cả nguyên vật liệu dùng để sản xuất đồ dùng và thiết bị dạy học như gỗ, sắt thép,… cũng khá biến động, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của mặt hàng này. Ngoài ra có những đồ dùng dạy học Công ty phải nhập khẩu như kính hiển vi, dụng cụ thí nghiệm, thủy tinh,… phụ thuộc vào giá của nhà sản xuất nước ngoài.

Đối thủ cạnh tranh

Hiện nay tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước đều có Công ty Sách và Thiết bị trường học phục vụ riêng, do vậy sự cạnh tranh và mở rộng thị trường là khá khó khăn chỉ đối với mảng sách giáo khoa vì đã có thỏa ước giữa các công ty với nhau - đối với mảng sách giáo khoa các công ty không được xâm phạm địa bàn của nhau. Khi hết độc quyền sách giáo khoa thì khả năng thỏa ước này sẽ không còn nữa. Đối với mảng thiết bị thì công ty có thể mở rộng ra ngoài tỉnh. Mặt khác, hầu hết các công ty của 64 tỉnh thành đã cổ phần hóa, nhưng hiện nay chỉ có một số công ty phát triển mạnh và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An là một trong những công ty đó. Hiện nay ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong 14 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị thì Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An có vốn điều lệ và doanh thu cao nhất.
Môi trường học tập dành cho học sinh ngày càng đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh học đường. Phân đoạn thị trường ngày càng chi tiết đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi hoạt động cho các công ty cung ứng sản phẩm, thiết bị. Chẳng hạn bàn ghế dành cho học sinh mẫu giáo phải có kích cỡ, màu sắc khác với dành cho học sinh tiểu học, học sinh phổ thông… Với các loại chất liệu nhựa, gỗ…. giá thành các loại sản phẩm khác nhau khá nhiều.

4. RỦI RO KHÁC

Các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn hoặc những rủi ro bất khả kháng khác… Rủi ro này có thể tránh được vì công ty có tham gia bảo hiểm ở Công ty bảo hiểm Bảo Việt.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. TỔ CHỨC NIÊM YẾT
          Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An - LABECO
Ông Lê Phước
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Bà Trần Thị Thúy Linh 

Chức vụ: Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thị Nhìn

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

          Chi nhánh Công ty Chứng khoán NH Công thương VN – IBS.HCM

Đại diện theo pháp luật: Ông Hà Khánh Thủy  

Chức vụ: Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – IBS.HCM tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM

· TTGDCK
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

· Công ty
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

· Tổ chức đăng ký niêm yết: 
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An
· LABECO
Tên viết tắt Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.
· TBTH
Thiết bị Trường học
· SGK
Sách giáo khoa
· SGV
Sách giáo viên

· GD&ĐT
Giáo dục và đào tạo
· THCS
Trung học cơ sở
· THPT 
Trung học phổ thông
· PGD
Phòng Giáo dục
· CTCP
Công ty Cổ phần

· HĐQT
Hội đồng Quản trị
· BGĐ
Ban Giám đốc
· BKS
Ban Kiểm soát
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Tên gọi
: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN
Tên tiếng Anh:
: Long An School Book and Equipment Joint Stock Company 
Tên giao dịch
: LABECO
Vốn điều lệ
: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng chẵn)
Địa chỉ
: 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TX Tân An, Long An
Điện thoại

: (072) 825 094         Fax     : (072) 834 447
Ngành nghề kinh doanh: phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác; kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm; sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa; in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.  
2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Trường học Long An theo quyết định số 4834/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000090 ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Trong quá trình phát triển của Công ty, nhất là từ khi chuyển đổi hình thức sở hữu - cổ phần hóa vào tháng 1/2005 – hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng được nâng cao, tạo việc làm ổn định và phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, tạo ra lợi tức cho các cổ đông, đóng góp đầy đủ cho ngân sách Nhà nước, phát triển công ty, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2006 và Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen các năm: 2002, 2004, 2005.
Tháng 06/2007 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 4 tỉ lên 11 tỉ. Quá trình tăng vốn đã thực hiện cụ thể như sau:
Giai đoạn 1: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

· Số lượng cổ phiếu 
: 160.000 cổ phiếu
· Tỷ lệ thưởng
: 10 : 4
Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới.
Giai đoạn 2: phát hành cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả số cổ phiếu vừa phát hành ở giai đoạn 1)
· Số lượng cổ phiếu
: 280.000 cổ phiếu

· Số tiền thu về
: 2.800.000.000 VND

Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:5
Phương thức thực hiện quyền: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 quyền mua cổ phần mới. 10 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phiếu phát hành thêm. 
Giai đoạn 3: bán đấu giá ra bên ngoài

· Số lượng cổ phiếu
: 260.000 cổ phíếu

· Số tiền thu về
: 6.441.600.000 VND
Tổng số tiền Công ty đã thu về từ đợt phát hành tháng 06/2007: 9.241.600.000 đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần: 3.841.600.000 đồng.

Mục đích của đợt phát hành là:

· Huy động vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Siêu thị Tổng hợp Tân An (Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng), với tỷ lệ góp vốn là 51%

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ qua việc phát triển các Cửa hàng huyện ( hiện Công ty đã có 10 Cửa hàng), Siêu thị sẽ là Cửa hàng mẹ của các Cửa hàng huyện.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Trường học Long An được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

· Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

· Điều lệ công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

[image: image1]
4. BỘ MÁY QUẢN LÝ
Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ chức mỗi năm một lần, có quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát…, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty.

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên

Ban giám đốc

Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động của mình. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, các phương án liên doanh, liên kết trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê dụyệt.

Phòng Hành chính tài vụ
Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các nhiệm vụ: tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; Quản lý lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; Hành chánh quản trị, văn phòng.

Xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính - kinh doanh qua các chỉ tiêu giá trị; Xây dựng kế hoạch đầu tư và các cơ cấu giá thành, cơ chế giá và định mức chiết khấu, hoa hồng nhằm đảm bảo sự cạnh tranh hiệu quả và phát triển kinh doanh; Tổ chức hạch toán kế toán - tài chính, hạch toán kinh tế theo các quy định hiện hành về tài chính - kế toán; Quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn phục vụ hiệu quả công việc kinh doanh.
Tổ chức công tác kho vận: nhập xuất hàng hóa theo đúng các quy định hiện hành; Tổ chức giao nhận hàng hóa cho khách và các đối tác kịp thời theo tiến độ kinh doanh.
Phòng Hành chính tài vụ được chia thành 03 tổ công tác chuyên môn:

· Tổ Kế toán - Tài chính: phụ trách nghiệp vụ về kế toán - Tài chính.

· Tổ kho vận gồm: quản lý kho, phụ trách xuất nhập hàng hóa và vận chuyển.
· Tổ hành chính văn thư - nhân sự.

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Lên kế hoạch trình Giám đốc về việc biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Tổ chức việc bán hàng bằng nhiều hình thức; quản lý kinh doanh các Cửa hàng bán lẻ, kiểm tra, đôn đốc các Cửa hàng thực hiện đúng theo quy định của Công ty.

Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tiếp thị tiến hành các phương án tiếp cận thị trường, xây dựng đề án phát triển sản xuất - kinh doanh; Hoạch định các chiến lược thị trường; Truyên truyền, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa và các định hướng về công tác xuất bản, phát hành, sử dụng SGK, thiết bị dạy học.
Tham mưu cho Ban Giám Đốc chỉ đạo công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị, sách cho thư viện, thực hiện kinh phí theo Thông tư 30/TT - LB ngày 26/7/1990 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo; đưa sách tài trợ của Chính phủ về Thư viện trường vùng sâu, tổ chức các hội thi kể chuyện sách, tuyên truyền và giới thiệu sách, thiết bị... 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ được chia thành 03 tổ chuyên môn
· Tổ Kế hoạch - kinh doanh sách giáo dục: phụ trách kinh doanh, tiếp thị và nghiệp vụ về sách giáo dục (phát hành, thư viện)
· Tổ sản xuất và kinh doanh thiết bị, đồ dùng dạy học: phụ trách tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng thiết bị, tìm nguồn hàng và địa chỉ cung ứng hàng, thực hiện các nghiệp vụ (hướng dẫn sử dụng, tập huấn kỹ thuật - nghiệp vụ và bảo hành, bảo trì thiết bị).

· Tổ Kế hoạch kinh doanh Cửa hàng bán lẽ: bán hàng, tiếp thị nghiên cứu thị trường, quản lý cung ứng hàng hóa bán lẻ Sách - Thiết bị - Văn hóa phẩm…..
Các Chi nhánh
Giới thiệu và bán sản phẩm: sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tập vở, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và cách sử dụng SGK trước và trong thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học.

5. DANH SÁCH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LABECO
Danh sách cổ đông năm giữ trên 5% (thời điểm 02/08/2007)
	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Cổ phần Nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nuớc
	Số 6 Phan Huy Chú, Hà Nội
	252.000
	22,9%

	2
	Nguyễn Văn Hồ
	62 Nguyễn Trung Trực, P2, TX Tân An, Long An
	105.800
	9,6%

	
	Tổng
	
	357.800
	32,5%


Danh sách cổ đông sáng lập(thời điểm 02/08/2007)
	Stt
	Cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	Cổ phần nắm giử
	Tỷ lệ 

nắm giữ

	1
	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	Số 6 Phan Huy Chú, Tp Hà Nội
	252.000
	22,9%

	2
	Lê Phước
	Số 6 Võ Công Tồn, P1, TX Tân An, Long An
	21.525
	1,95%

	3
	Nguyễn Văn Ngôi
	70A Trương Định, P1, TX Tân An, Long An
	21.420
	1,94%

	4
	Trần Thị Thúy Linh
	134/6 Nguyễn Thái Bình, P3, TX Tân An, Long An
	12.600
	1,14%

	5
	Phan Cung Đàn
	44 Đường số 3, P4, TX Tân An, Long An
	18.270
	1,66%

	6
	Nguyễn Văn Vân
	73 Nguyễn thông, P3, TX Tân An, Long An
	19.950
	1,81%

	
	Tổng cộng
	
	345.765
	31,4%


Tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/07/2006) quy định, trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. 

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 12/01/2005, như vậy, việc hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông sánh lập sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 12/01/2008.
Cơ cấu cổ đông LABECO
Tính đến thời điểm 02/08/2007, cơ cấu cổ đông LABECO như sau: 
	Stt
	Cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ 

nắm giữ

	1
	Cổ đông Nhà nước – SCIC
	252.000
	22,9%

	2
	Cổ đông trong Công ty
	305.191
	27,8%

	3
	Cổ đông ngoài công ty
	542.809
	49,3%

	
	Tổng cộng
	1.100.000
	100%


6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA LABECO, NHỮNG CÔNG TY MÀ LABECO ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI LABECO
	Stt
	Cổ đông Chi phối
	Số cổ phần nắm giử
	Tỷ lệ 

nắm giữ

	1
	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC
Đại diện: ông Lê Phước
	252.000
	22,9%


Công ty con của LABECO

Công ty Cổ phần Siêu thị Tổng hợp Tân An
Địa chỉ: 7A Trương Định, Phường 2, TX Tân An, Long An
Điện thoại: 072 822374             Fax : 072 834447 

Vốn điều lệ 12.000.000.000 đồng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 5003000155;  ngày cấp: 02/08/2006     

Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách bổ trợ cho sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đại chúng, xuất bản sách, thiết bị chuyên ngành từ mầm non đến đại học: đồ chơi trong lớp, các thiết bị thí nghiệm chứng minh, thiết bị thực hành lý – hóa – sinh, thiết bị điện tử-tin học, phòng nghe nhìn, phòng lab….; văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, thiết bị dân dụng, sản phẩm tiêu dùng thiết yếu của nhân dân, tổ chức các khu vực giải khát, vui chơi giải trí lành mạnh.
Dự kiến đầu tháng 5 năm 2008, Siêu thị tổng hợp Tân An sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Công ty CP Sách và TBTH Long An chiếm 51% vốn cổ phần
7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

7.1 Sản lượng Sản phẩm
Các mặt hàng chính Công ty cung cấp cho các cơ sở giáo dục như: các loại sách giáo khoa, sách vở bài tập các cấp lớp, ấn phẩm, ấn chỉ, học phẩm, các loại thiết bị dạy học chuyên ngành giáo dục và các loại thiết bị kỹ thuật gia dụng,… Đối tượng phục vụ là giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh. Đặc điểm của các loại hàng hoá cung ứng cho các cơ sở giáo dục là phải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

Ngoài ra, Công ty có mối quan hệ rộng rãi với nhiều đối tác trong nước, cụ thể Công ty đã thiết lập mối quan hệ với các Công ty CP Sách và Thiết bị trường học các tỉnh, thành phố.
Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

                                                                                               
Đvt: đồng
	Stt
	Nhóm sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	6T đầu năm 2007

	
	
	Doanh thu
	Tỷ trọng (%)
	Doanh thu
	Tỷ trọng (%)
	Doanh thu
	Tỷ trọng (%)

	I
	Sách giáo khoa   (Sách giáo viên + Sách học sinh)
	15.758.764.416
	35,05
	17.346.509.301
	41,41
	6.698.998.996
	68,09

	II
	Sách Tham khảo
	2.133.055.885
	4,74
	2.691.664.643
	6,42
	985.290.807
	10,03

	III
	Mẫu giáo
	1.630.856.727
	3,63
	1.598.912.266
	3,82
	1.986.623
	0,20

	IV
	Ấn phẩm
	319.844.008
	0,71
	414.156.660
	0,98
	149.325.971
	1,52

	V
	Thiết bị
	24.421.013.061
	54,32
	18.623.000.619
	44,45
	1.680.252.012
	17,12

	VI
	Dụng cụ học sinh
	694.289.219
	1,55
	912.162.667
	2,18
	298.497.533
	3,04

	VII
	Lịch
	-
	
	307.695.234
	0,74
	-
	

	TỔNG CỘNG
	44.957.823.316
	100%
	41.894.101.390
	100%
	9.814.351.942
	100%


                           (Nguồn: báo cáo kết quả HĐ SXKD 2005, 2006, 6T đầu năm 2007)
7.2 Cơ cấu lợi nhuận theo từng sản phẩm

	Stt
	Nhóm doanh thu
	Năm 2005

(đồng)
	SP / Tổng LN

(%)
	Năm 2006

(đồng)
	SP/ Tổng LN

(%)
	6 tháng đầu năm 2007

(đồng)
	SP / Tổng LN

(%)

	I
	Sách giáo khoa
	931.548.810
	47,4
	1.042.778.440
	52,15
	679.067.258
	73,46

	II
	Sách Tham khảo
	143.073.319
	7,28
	183.560.998
	9,18
	113.331.943
	12,26

	III
	Mẫu giáo
	126.761.388
	6,45
	126.373.149
	6,32
	277.321
	0,03

	IV
	Ấn phẩm
	22.993.926
	1,17
	30.593.499
	1,53
	18.395.645
	1,99

	V
	Thiết bị
	721.852.063
	36,73
	559.481.126
	27,98
	84.767.856
	9,17

	VI
	Dụng cụ học sinh
	19.063.343
	0,97
	52.188.915
	2,61
	28.564.086
	3,09

	VII
	Lịch
	
	
	4.599.022
	0,23
	
	

	
	Tổng
	1.965.292.849
	100%
	1.999.575.149
	100%
	924.404.109
	100%


                   (Nguồn: báo cáo kết quả HĐ SXKD 2005, 2006, 6 tháng đầu năm 2007)
7.3 Nguồn cung cấp
Nguồn SGK, SGV, TBTH, sách tham khảo, lịch,… LABECO ký hợp đồng đối tác với các đơn vị trong ngành, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thuộc hệ thống NXBGD, cụ thể:
	Stt
	Đơn vị
	Sản phẩm

	1
	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Tp.HCM
	Sách giáo khoa

	2
	CTCP Sách Giáo dục tại Tp.HCM
	Sách tham khảo

	3
	CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Sách tham khảo

	4
	CTCP Sách và TBTH TpHCM
	Thiết bị thay sách

	5
	Công ty Thiết bị Giáo dục I
	Thiết bị thay sách

	6
	Công ty Thiết bị Giáo dục II
	Thiết bị thực hành Lý, Hóa, Sinh

	7
	CTCP ĐT&PT Gíáo dục Phương Nam
	Sách bài tập - Vở bài tập - Lịch

	8
	Nhà Xuất bản Trẻ
	Sách tham khảo

	9
	Nhà Xuất bản Kim Đồng
	Sách tham khảo

	10
	CTCP Học Liệu
	Băng, đĩa

	11
	Nhà sách Thăng Long
	Sách tham khảo

	12
	Công ty TNHH TBTH Tân Văn
	Bộ thực hành các lớp, Bàn, ghế, tủ dùng chung trong nhà trường

	13
	Công ty TNHH Máy tính Cửu Long
	Máy vi tính

	14 
	CTCP Xuất nhập khẩu Bình Tây
	Máy tính

	15
	Công ty TNHH TMDV Giấy Tân Sanh
	Giấy


                                                                    (Nguồn: CTCP Sách & TBTH Long An)

7.4 Chi phí sản xuất

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần:


                                                                                      Đvt: triệu đồng

	Stt
	Yếu tố chi phí
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng 2007

	
	
	Giá trị
	%DT
	Giá trị
	%DT
	Giá trị
	%DT

	1
	Giá vốn hàng bán
	39.819
	88,6%
	36.505
	87,1%
	7.964
	81,4%

	2
	Chi phí bán hàng
	2.704
	6,0%
	2.633
	6,3%
	1.307
	13,3%

	3
	Chi phí QLDN
	656
	1,5%
	725
	1,8%
	334
	3,4%

	4
	Chi phí HĐ tài chính
	126
	0,3%
	131
	0,3%
	18
	0,2%


     (nguồn: được tính toán dựa trên báo cáo tài chính 2005, 2006 và 30/06/2007)
Các yếu tố chi phí của LABECO trong các năm qua dao động tương đối ổn định, trong đó tỷ trọng giá vốn hàng bán có xu hướng giảm. Ngược lại tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Các yếu tố tỷ trọng chi phí trong tổng doanh thu của LABECO nằm ở mức trung bình của ngành. Trong các năm tiếp theo để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh LABECO đang tiến hành một số biện pháp hạ thấp chi phí quản lý và chi phí bán hàng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu.

7.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Hiện nay, Công ty đang liên kết sản xuất các thiết bị tương đối đơn giản như:
· Các bộ thực hành các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

· Thiết bị ngoài trời của mầm non, tiểu học.

Công ty đang từng bước nghiên cứu sản xuất các thiết bị thí nghiệm các bộ môn Lý – Hóa – Sinh ở bậc trung học đòi hỏi tính năng kỹ thuật cao hơn.
7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Việc kiểm tra chất lượng sách giáo khoa, TBTH và các loại ấn phẩm phục vụ cho việc dạy và học khác căn cứ theo tiêu chuẩn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với công tác liên kết sản xuất các thiết bị với các đối tác thì việc kiểm tra chất lượng: quy cách, mẫu mã được thực hiện ngay khi sản phẩm xuất xưởng.
7.7 Hoạt động Marketing
Để nắm vững và chủ động kinh doanh, đáp ứng những nhu cầu phục vụ dạy và học của ngành giáo dục. Căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học hằng năm, Công ty tư vấn với Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo định hướng xây dựng, bổ sung các loại sách và thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong tỉnh nhà. Từ định hướng này Công ty chủ động có kế hoạch đặt sách giáo dục ở Nhà xuất bản giáo dục, liên kết sản xuất trước một số thiết bị sử dụng đại trà.

Tăng cường phát hành các loại sách giáo dục thông qua 2 tháng phát hành sách giáo dục trong hè (15/5 - 15/6 hàng năm); tháng phát hành sách Chào mừng năm học mới (10/8 - 10/9 hàng năm).

Tuyên truyền giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giới thiệu các hoạt động kinh doanh, khuyến mãi, trên đài phát thanh truyền hình, báo chí. Để tạo không khí sôi nổi và gây ấn tượng, Công ty yêu cầu các cửa hàng sách và thiết bị cũng như các đại lý sách giáo khoa đều phải có trang trí băng rôn, tờ bướm, cờ phướng, bảng giá sách, bảng hướng dẫn mua sách...

Chủ động và phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sản phẩm dưới các hình thức như hội thi tuyên truyền giới thiệu sách trong toàn ngành, hội thi giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh.
Hằng năm Công ty phối hợp với các phòng chức năng Sở tổ chức các lớp tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn. Năm 2005 có 4 lớp học như sau: Lớp Vật lý 9 (từ 12/9 - 17/9/2005): 306 giáo viên tham dự Lớp Hóa học 9 (từ 12/9 - 16/9/2005): 281 giáo viên tham dự; Lớp Sinh học 9 (từ 12/9 - 16/9/2005): 301 giáo viên tham dự; Lớp cốt cán Toán, Kỹ thuật, Nhạc lớp 4 (ngày 15/9/2005): 56 giáo viên tham dự.
7.8 Nhãn hiệu thương mại phát minh


Logo công ty: 
7.9 Một số hợp đồng lớn đang thực hiện










  Đvt: triệu đồng

	Stt
	Khách hàng
	Giá trị
	Thời gian thực hiện
	Thời hạn kết thúc 
	Ghi chú

	1
	Sở GD và ĐT Long An
	3.066
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	TB dạy học lớp 11

	2
	Phòng GD và ĐT Thị xã Tân An
	330
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	TB Tin học

	3
	Phòng GD và ĐT Thạnh Hóa
	100
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	TB Tin học

	4
	Phòng GD và ĐT Thạnh Hóa
	131
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	SGK, tập viết HS

	5
	Sở GDvà ĐT Long An
	99
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	Bàn ghế giáo viên

	6
	Sở GD và ĐT Long An
	99
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	Tài liệu đổi mới THCS

	7
	Phòng GD và ĐT Đức Hòa
	97
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	TB Tin học

	8
	Phòng GD và ĐT Đức Hòa
	95
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	Nệm nhảy cao

	9
	Phòng GD và ĐT Tân Thạnh
	86
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	Máy chiếu…

	10
	Phòng GD và ĐT Đức Hòa
	86
	Tháng 9/2007
	Tháng 10/07
	Máy chiếu…


                                                                     (nguồn: CTCP Sách & TBTH Long An)
8. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

8.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của LABECO tiếp tục có những bước phát triển ổn định và bền vững. Công ty đã cung ứng kịp thời và đầy đủ các loại SGK tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo nâng cao kiến thức cho giáo viên, học sinh và các loại thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học.

a- Sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông:
	Stt
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng 2007

	
	
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)

	1
	SGK tiểu học
	1.656
	8.015
	2.075
	10.043
	800
	3.000

	2
	SGK THCS
	1.156
	5.599
	842
	4.075
	317
	1.534

	3
	SGK THPT
	400
	1.936
	621
	3.006
	263
	2.165

	
	Tổng
	3.280
	15.550
	3.538
	17.124
	1.380
	6.699


    (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 2005, 2006, 6 ttháng 2007) 

b- Sách giáo viên TH, THCS, THPT:

	Stt
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng 2007

	
	
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)
	Số lượng
(ngàn bản)
	Doanh thu
(triệu đồng)

	1
	SGV tiểu học
	24
	117
	26
	125
	-
	-

	2
	SGV THCS
	13
	63
	10
	48
	-
	-

	3
	SGV THPT
	6
	29
	9
	49
	-
	-

	
	Tổng
	43
	209
	45
	222
	-
	-


         (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 2005, 2006, 6 ttháng 2007) 

  c) Các loại sản phẩm khác

	Stt
	Sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng 2007

	
	
	Số lượng

(ngàn bản)
	Doanh thu

(triệu đồng)
	Số lượng

(ngàn bản)
	Doanh thu

(triệu đồng)
	Số lượng

(ngàn bản)
	Doanh thu

(triệu đồng)

	1
	Sách tham khảo
	334
	2.133
	422
	2.692
	154
	985

	2
	Sách mầm non
	465
	1.630
	456
	1.599
	0,5
	2

	3
	Ấn phẩm + Dụng cụ học sinh
	507
	1.014
	663
	1.326
	223
	448

	4
	Lịch
	-
	-
	-
	308
	
	

	
	Tổng
	
	4.777
	
	5.925
	
	1.435


    (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 2005, 2006, 6 ttháng 2007)
  d) Thiết bị Trường học các loại

                                                                                                        Đvt: triệu đồng

	Stt 
	Nhóm doanh thu
	Năm 2005
	Năm 2006
	6T/2007 

	1
	Thiết bị Phòng bộ môn 
	8.792
	6.735
	680

	2
	Thiết bị Tin học
	2.124
	1.628
	344

	3
	Bàn ghế tủ các loại
	6.593
	5.531
	165

	4
	Thiết bị đồ dùng dạy học Lý - Hóa – Sinh
	2.686
	2.057
	153

	5
	Sản phẩm khác, linh kiện thay thế
	4.226
	2.672
	338

	Tổng cộng
	24.421
	18.623
	1.680


    (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 2005, 2006, 6 tháng 2007)
· Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt:                                                                                         

                                                                                                          Đvt: 1.000 đ

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	+/- so 2005
	30/06/2007

	1
	Tổng giá trị tài sản
	9.427.781
	17.072.969
	81.1%
	21.466.708

	2
	Doanh thu thuần
	44.919.839
	41.425.725
	-7.8%
	9.779.351

	3
	LN từ HĐ SXKD
	1.990.026
	1.985.430
	-0.2%
	922.561

	4
	Lợi nhuận khác
	-24.733
	14.145
	-157.2%
	1.843

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	1.965.293
	1.999.575
	1.7%
	924.404

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	1.965.293
	1.999.575
	1.7%
	795.216

	7
	Tỷ lệ LN trả cổ tức
	38,7%
	40%
	3.4%
	-

	8
	Tỷ lệ trả cổ tức
	19%
	20%
	5.3%
	-


                              (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005, 2006 và 30/06/2007)

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của LABECO
Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm đến ngành giáo dục. Năm 2001 ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục đào tạo là 15.607 tỷ đồng, nhưng đến 2006 đã lên đến 52.748 tỷ đồng. Bên cạnh đó kinh phí dùng cho đầu tư thiết bị dạy học giai đoạn 2002 - 2007 là 14.000 tỉ đồng (tương đương gần 1 tỉ USD), chia ra bậc tiểu học 1.424 tỉ đồng, bậc trung học cơ sở 6.100 tỉ đồng, bậc trung học phổ thông 6.574 tỉ đồng. Chỉ riêng niên học 2006 - 2007, nước ta đã chi ra 1.520 tỉ đồng cho thiết bị dạy học lớp 5 và lớp 10; SGK, sách giáo viên, sách hướng dẫn cho giáo viên đứng lớp không kể tiền mua thiết bị dạy học phục vụ phân ban thí điểm và cấp bổ sung thiết bị dạy học (Báo SGGP ngày 14/09/2006)
Để ra đời cuốn sách giáo khoa phải trải qua các khâu biên soạn, thẩm định và in ấn. Theo điều 29 Luật Giáo dục 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia. Để đảm bảo tính chuẩn mực của sách giáo khoa, từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao việc xuất bản cho đơn vị trực thuộc là Nhà xuất bản Giáo dục. Nhà xuất bản Giáo dục sau đó giao in gia công và in đấu thầu cho các nhà in trong cả nước. Sau khi in xong, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ giao sách cho các công ty sách, thiết bị trường học các tỉnh, thành trong cả nước; tỉnh, thành nào sẽ phụ trách phát hành ở tỉnh, thành đó, không phát hành trái tuyến. Riêng sách tham khảo không giới hạn khu vực địa lý.

Công tác cải cách giáo dục hiện nay dẫn tới việc biên soạn và in sách giáo khoa mới cho phù hợp với chương trình theo tiến trình sau:

- Năm 2002 - 2003: thay sách giáo khoa lớp 1, lớp 6;

- Năm 2003 - 2004: thay sách giáo khoa lớp 2, lớp 7;

- Năm 2004 - 2005: thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 8;

- Năm 2005 - 2006: thay sách giáo khoa lớp 4, lớp 9;

- Năm 2006 - 2007: thay sách giáo khoa lớp 5, lớp 10;

- Năm 2007 – 2008: thay sách giáo khoa lớp 11;

- Kế hoạch năm 2008 – 2009: thay sách giáo khoa lớp 12.

Về thiết bị trường học, để đáp ứng theo chương trình thay sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ thiết bị giáo dục, và Bộ Tài chính cũng ban hành khung giá tối thiểu hỗ trợ đầu tư của Nhà nước cho các trường. Việc sản xuất và kinh doanh các đồ dùng dạy học, thiết bị trường học cũng không giới hạn khu vực địa lý.

Thị trường thiết bị dạy học ở Việt Nam rất đa dạng chủng loại, mẫu mã, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mọi loại đối tượng, từ các nhà quản lý ngành giáo dục – đào tạo tới giáo viên và học sinh các cấp học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,… Các đơn vị sản xuất luôn quan tâm trong việc đa dạng hoá sản phẩm, nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng ngoại nhập và có nhiều thiết bị hiện đại, phù hợp với đối tượng sử dụng vì bộ sách giáo khoa mới hiện nay không cho kiến thức chuẩn, mà chỉ mang tính gợi ý. Qua tìm hiểu ở giáo cụ trực quan, học sinh tự nhận xét và đưa ra kết luận, tự rút ra kiến thức. Đây là cách học khó, đòi hỏi học sinh phải động não và phải có sự phụ trợ đắc lực của thiết bị giáo dục. Như vậy, thiết bị giáo dục và sách giáo khoa quan trọng như nhau, bổ sung cho nhau.

Ngoài ra năm 2006 là năm đầu tiên Công ty tham gia phát hành lịch năm 2007. Bước đầu, có nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm và chưa có khách hàng. Nhưng với nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn ban đầu, Công ty đã phát hành được 47.000 bloc các loại đạt doanh thu 307 triệu. Công ty tiêu thụ không còn tồn kho ế đọng bloc lịch nào. Bước đầu tập dợt kinh doanh lịch nhưng đã đạt được thắng lợi, đó là do các CBCNV trong ban phát hành lịch của Công ty nhiệt tình, chịu khó bám sát nhu cầu của khách hàng. Các đại lý phát hành sách giáo khoa ủng hộ Công ty. Đây là những kinh nghiệm tốt, làm đà cho những năm sau sẽ kinh doanh lịch tăng về doanh thu và lợi nhuận.
Bước vào năm 2007, Công ty đã có kế hoạch tham gia phát hành lịch mạnh hơn bằng cách tham gia góp vốn in lịch bloc. Do đó, doanh thu về lịch khả năng sẽ cao hơn năm 2006 nhiều.

Một số thuận lợi và khó khăn 

Thuận lợi

· Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh. Sự ủng hộ của các ngành chức năng của tỉnh như Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo.

· Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty với các phòng chuyên môn Sở, các Phòng giáo dục, các trung tâm GDTX và KTTH - HN, các nhà trường phổ thông trong tỉnh.

· Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
Khó khăn

· Năm 2006 là năm đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh phân cấp ngân sách thiết bị và sách dành cho mầm non mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở xuống các huyện, thị cho nên việc dự toán xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị là một công việc tương đối mới mẻ đối với các cán bộ phụ trách sách và thiết bị tại địa phương nên việc xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị có phần chậm, đến quý III mới có đơn vị đặt hàng thậm chí nhiều nơi đến quý IV, có nơi đến tháng 12/2006.
9. VỊ THẾ CỦA LABECO TRONG NGÀNH

Hiện nay tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước đều có Công ty Sách và Thiết bị trường học phục vụ riêng, do vậy sự cạnh tranh và mở rộng thị trường là khá khó khăn chỉ đối với mảng sách giáo khoa vì đã có thỏa ước giữa các công ty với nhau - đối với mảng sách giáo khoa các công ty không được xâm phạm địa bàn của nhau. Khi hết độc quyền sách giáo khoa thì khả năng thỏa ước này sẽ không còn nữa. Đối với mảng thiết bị thì công ty có thể mở rộng ra ngoài tỉnh. Mặt khác, hầu hết các công ty của 64 tỉnh thành đã cổ phần hóa, nhưng hiện nay chỉ có một số công ty phát triển mạnh và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An là một trong những công ty đó. Hiện nay ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong 14 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị thì Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An có vốn điều lệ và doanh thu cao nhất.
10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách đào tạo: Hàng năm tùy theo nhu cầu công việc, Công ty sẽ đưa người đi đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc. đến thời điểm hiện tại tổng số lao động trong Công ty là 57 người.
Chính sách tiền lương: Áp dụng bảng lương theo Nghị Định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ và bảng lương năng suất của Công ty để chi trả cho người lao động. Hiện tại, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 5.020.000 đồng/người /tháng.
Chính sách tiền thưởng: Người lao động được trả tiền thưởng theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty đã được Đại hội Công nhân viên chức thông qua. Hàng năm có nhiều đợt thưởng như: Tết Dương Lịch, Lễ 30/04, Lễ 02/9, cuối năm, Tết Nguyên Đán…
11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

	Chỉ tiêu
	2005
	2006

	Cổ tức phải chia trên mệnh giá
	1.900 đồng
	2.000 đồng


12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản
Trích khấu hao TSCĐ

Công ty tiến hành trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/12/2003.

Thu nhập bình quân 

Năm 2006, thu nhập bình quân của CBCNV LABECO là khoảng: 5.020.000 đồng/người/tháng, nằm trên mức thu nhập bình quân ngành.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Các khoản phải nộp được thực hiện theo đúng luật định. 

Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Tình hình trích lập các quỹ năm 2005 và 2006 như sau:
                                 Đơn vị: 1.000 đồng

	Các quỹ
	Năm 2005
	Năm 2006
	30/06/2007

	Quỹ dự phòng tài chính
	66.378
	130.139
	130.139

	Quỹ đầu tư phát triển
	624.812
	1.257.577
	0

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	114.043
	133.618
	(60.148)


Ghi chú: Quỹ khen thưởng phúc lợi có số dư âm là do đầu năm 2007, Công ty tiến hành chi khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV từ Quỹ khen thưởng phúc lợi nhưng chưa trích lập từ lợi nhuận 2007.  
Tổng dư nợ vay

Tổng dư nợ vay ngắn hạn đến 30/06/2007: 
3.300.000.000 đồng.
	Stt
	Đơn vị cho vay
	Lãi suất
	Dư nợ

	1
	Sở Tài chính Long An
	0%
	1.000.000.000

	2
	CTCP Siêu thị Tổng hợp Tân An
	0,5%
	2.300.000.000


Tình hình công nợ  


Các khoản phải thu
                                                                                                   Đơn vị: 1.000 đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006 
	30/06/2007

	1
	Phải thu khách hàng
	1.311.554
	4.593.419
	5.121.271

	2
	Trả trước cho người bán
	55.495
	201.469
	5.030.700

	3
	Thuế GTGT được khấu trừ
	0
	0
	0

	4
	Phải thu nội bộ
	0
	0
	0

	5
	Các khoản phải thu khác
	450
	52.722
	5.984.356

	Tổng cộng
	1.367.499
	4.847.610
	16.136.327


                                  (Nguồn: báo cáo tài chính năm 2005, 2006 và 30/06/07)
Ghi chú: Có sự chuyển đổi số dư cuối kỳ 2005 và đầu kỳ 2006 trong các khoản phải thu để phù hợp với quyết định số 15/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

	Khoản mục
	SD cuối kỳ 2005

(đồng)
	SD đầu kỳ 2006

(đồng)

	Các khoản phải thu khác

Tài sản ngắn hạn khác
	11.187.516

0
	450.000

10.737.516

	Tổng
	11.187.516
	11.187.516


Các khoản phải trả 

                                                                                              Đơn vị: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005 
	Năm 2006
	30/06/2007

	I
	Nợ ngắn hạn
	4..410.450
	11.125.811
	5.676.500

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	
	
	3.300.000

	2
	Phải trả cho người bán
	2.158.125
	8.701.977
	1.442.461

	3
	Người mua trả tiền trước
	3.305
	134
	39.473

	4
	Thuế, khoản phải nộp NN
	47.617
	153.887
	32.574

	5
	Phải trả công nhân viên
	559.524
	572.788
	285.707

	6
	Chi phí phải trả
	3.528
	
	

	7
	Phải trả nội bộ
	
	
	

	8
	Phải trả phải nộp khác
	1.638.351
	1.697.025
	576.285

	II
	Nợ dài hạn
	0
	6.601
	6.601

	1
	Vay và nợ dài hạn
	
	
	

	2
	Dự phòng trợ cấp mất việc
	
	6.601
	6.601

	
	Tổng cộng
	4..410.450
	11.132.412
	5.683.101


                                    (Nguồn: báo cáo tài chính năm 2005, 2006 và 30/06/2007)
Ghi chú: Có sự chuyển đổi số dư cuối kỳ 2005 và đầu kỳ 2006 trong các khoản phải trả để phù hợp với quyết định số 15/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
	Khoản mục
	SD cuối kỳ 2005

(đồng)
	SD đầu kỳ 2006

(đồng)

	Chi phí phải trả

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
	3.528.088
	3.528.088

	Tổng
	3.528.088
	3.528.088


12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Stt
	Hệ số tài chính
	2005
	2006
	6T/07

	I
	Chỉ tiêu khả năng thanh toán
	
	
	

	1
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)
	1,89
	1,43
	3,59

	2
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)
	1,59
	1,27
	3,00

	II
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	1
	Hệ số Nợ / Tổng tài sản (lần)
	0,46
	0,65
	0,26

	2
	Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)
	0,88
	1,87
	0,36

	III
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	1
	Vòng quay hàng tồn kho (lần)
	33,25
	23,42
	

	2
	Doanh thu thuần / Tổng TS (lần)
	4,8
	2,4
	0,5

	IV
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
	
	
	

	1
	Hệ số LNST / Doanh thu thuần
	4,38%
	4,83%
	8,13%

	2
	Hệ số LNST / Vốn CSH
	39,17%
	33,66%
	5,04%

	3
	Hệ số LNST / Tổng tài sản
	20,85%
	11,71%
	3,7%

	4
	Hệ số LN từ HĐKD / DT Thuần
	4,43%
	4,79%
	9,43%


  (Nguồn: được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính 2005, 2006 và  30/06/2007)
13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 
· Hội đồng quản trị 
Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đại diện phần vốn Nhà nước – SCIC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Họ và tên 
: LÊ PHƯỚC
· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 10/02/1947
· Nơi sinh
: Đà Nẵng
· Số CMND
: 300030352
· Quốc tịch
: Việt Nam


· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán 
: Đại Lộc, Quảng Nam.

· Địa chỉ thường trú 
: 6 Võ Công Tồn, P 1, TX Tân An, Long An
· Điện thoại 
: 072.829556
· Trình độ văn hoá 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Vật lý
· Quá trình công tác:

1975 – 1978 
: Hiệu phó trường THPT Mộc Hóa, Long An

1978 – 1981 
: Hiệu trưởng THPT Mộc Hóa, Long An

1981 – 1982 
: Phó phòng ĐTBD Sở GD&ĐT  Long An

1982 – 1999
: Phó GĐ Công ty Sách và TBTH Long An

2000 – 2004 
: Giám đốc Công ty Sách và TBTH Long An

2005 đến nay
: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách và TBTH Long An 
· Chức vụ hiện tại
: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
: 21.525 cổ phần
· Số cổ phần đại diện
: 252.000 cổ phần (Đại diện Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC
· Những người có liên quan giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Thành viên Hội đồng Quản trị

· Họ và tên 
: NGUYỄN VĂN NGÔI
· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 22/07/1956
· Nơi sinh
: TX Tân An, Long An
· Số CMND
: 300002846
· Quốc tịch
: Việt Nam


· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán 
: Xã Phước Tân Hưng, Châu Thành, Long An.
· Địa chỉ thường trú 
: 70A Trương Định, P1, TX Tân An, Long An
· Điện thoại 
: 072 825905
· Trình độ văn hoá 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn 
: Đại học Sư phạm 

· Quá trình công tác

1977 - 1982 
Cán bộ phát hành thư viện Sở GD & ĐT Long An
1982 đến nay
Công tác tại Công ty Sách và TBTH Long An
· Chức vụ hiện tại
: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
: 21.420 cổ phần
· Những người có liên quan giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Thành viên Hội đồng Quản trị

· Họ và tên
: PHAN CUNG ĐÀN
· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 04/07/1957
· Nơi sinh
: Bình Lập, Long An
· Số CNMD
: 300052002
· Quốc tịch
: Việt Nam
· Dân tộc
: Kinh

· Quê Quán 
: TX Tân An, Long An
· Địa chỉ thường trú
: 44 Đường số 4, P4, TX Tân An, Long An 

· Điện thoại 
: 0917 256256
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân ngành Phát hành - thư viện
· Quá trình công tác            : 
10/1977 – 1978
: Dạy học trường THPT Thạnh Phước, Mộc Hóa, Long An

1978 – 1984
: Cán bộ Phòng Giáo dục Mộc Hóa

1984 đến nay
: Công tác tại Công ty Sách và TBTH Long An
· Chức vụ hiện tại 
: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
:
18.270 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Thành viên Hội đồng Quản trị

· Họ và tên 
: NGUYỄN VĂN VÂN
· Giới tính 
: Nam
· Ngày tháng năm sinh 
: 15/09/1954
· Nơi sinh 
: Tân Trụ, Long An
· Số CMND
: 300012321
· Quốc tịch 
: Việt Nam


· Dân tộc 
: Kinh

· Quê quán 
: Tân Trụ, Long An
· Địa chỉ thường trú 
: 73 Nguyễn Thông, P3, TX Tân An, Long An 

· Điện thoại 
: 072 822374
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Sư phạm
· Quá trình công tác
1978 - 1981 
: Cán bộ Phòng Phát hành Thư viện Sở GD & ĐT Long An
1982 - 2004 
: Công tác tại Công ty Sách và TBTH Long An
2005 đến nay   
:
Công tác tại CTCP Sách và TBTH Long An

· Chức vụ hiện tại 
: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng HC – TV CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
:
19.950 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật
: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Thành viên Hội đồng Quản trị

· Họ và tên 
: TRẦN THỊ THÚY LINH
· Giới tính 
: Nữ
· Ngày tháng năm sinh 
: 03/02/1966
· Nơi sinh
: Châu Thành, Long An
· Số CMND
: 300475088
· Quốc tịch 
: Việt Nam


· Dân tộc 
: Kinh

· Quê quán 
: Châu Thành, Long An
· Địa chỉ thường trú 
: 134/6 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TX Tân An, Long An 

· Điện thoại 
: 072 828291
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Kinh tế
· Quá trình công tác

1986 – 1990 
: Công ty VLXD-XL Thương nghiệp Long An 
1990 – 2004
: Công tác tại Công ty Sách và TBTH Long An
2005 đến nay
: Công tác tại CTCP Sách và TBTH Long An
· Chức vụ hiện tại 
: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Sách và TBTH Long An.
· Số cổ phần nắm giữ 
:
12.600 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật
: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

· Ban kiểm soát có 03 thành viên

Trưởng Ban kiểm soát

· Họ và tên
: NGUYỄN THỊ NHÌN
· Giới tính 
: Nữ
· Ngày tháng năm sinh 
: 07/08/1968
· Nơi sinh
: Long An
· Số CMND
: 300557799
· Quốc tịch
: Việt Nam


· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán 
: Xã Phước Vân, cần Đước, Long An.

· Địa chỉ thường trú 
: 311 QL 62, P6, TX Tân An, Long An 

· Điện thoại
: 072 829775
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Kinh tế
· Quá trình công tác
08/1991 – 09/1995
: Chuyên viên Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính Long An

10/1995 – 09/1999
: Chuyên viên Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

10/1999 đến nay
: Làm việc tại phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Long An



· Chức vụ hiện tại 
: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
:
6.300 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật
: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Thành viên Ban kiểm soát
· Họ và tên
: BÙI VĂN HUỲNH
· Giới tính 
: Nam
· Ngày tháng năm sinh 
: 25/04/1962
· Nơi sinh
: Long An
· Số CMND
: 300015976
· Quốc tịch
: Việt Nam


· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán 
: Bình Tâm, TX Tân An, Long An
· Địa chỉ thường trú 
: 64 Trần Văn Nam, P3, TX Tân An, Long An
· Điện thoại 
: 072 827360
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Sư phạm
· Quá trình công tác 


1982 – 1983
: Giáo viên trường THCS Mộc Hóa, Long An

1983 – 1987
: Cán bộ Phụ trách TBTH PGD Mộc Hóa

1987 – 2003
: Thủ kho Công ty sách và TBTH Long An

2003 đến nay
: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách và TBTH TX Tân An
· Chức vụ hiện tại 
: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
:
13.587 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật 
: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Thành viên Ban kiểm soát

· Họ và tên 
: 
LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG
· Giới tính 
: Nữ
· Ngày tháng năm sinh 
: 21/08/1967
· Nơi sinh
: Sơn La
· Số CMND
: 300461703
· Quốc tịch
: Việt Nam


· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán 
: Châu Thành, Long An
· Địa chỉ thường trú 
: 143B Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TX Tân An, Long An
· Điện thoại 
: 072 822374
· Trình độ văn hoá 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn 
: Cử nhân Đại học Nông Lâm
· Quá trình công tác 


1991 – 1998
: Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng, Long An

1998 – 2004 
: Công tác tại Công ty Sách và TBTH Long An

2005 đến nay
 : Công tác tại CTCP Sách và TBTH Long An
· Chức vụ hiện tại 
: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sách và TBTH Long An
· Số cổ phần nắm giữ 
:
10.920 cổ phần
· Những người có liên quan nắm giữ: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật 
: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

· Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc có 02 thành viên đều tham gia Hội đồng quản trị
· Giám đốc 
: LÊ PHƯỚC (đã nêu phần trên)
· Phó Giám đốc 
: NGUYỄN VĂN NGÔI (đã nêu phần trên)
· Kế toán trưởng
Kế toán trưởng Công ty là bà Trần Thị Thúy Linh đồng thời cũng là thành viên Hội đồng Quản trị (đã nêu ở trên)
14. TÀI SẢN

Đến thời điểm 30/06/2007, Tài sản thuộc sở hữu của LABECO cụ thể như sau:



               



  
      
                               Đvt: 1.000 đồng

	Stt
	Tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao
	Còn lại

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	639.240
	412.142
	227.098

	2
	Phương tiện vận tải
	707.728
	283.046
	424.682

	3
	Tbị Dụng cụ quản lý
	171.113
	68.407
	102.706

	
	Tổng cộng
	1.518.081
	763.595
	754.486


        (Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2007 của LABECO)
Tình hình đất đai nhà xưởng

Công ty Cổ phần Sách và TBTH Long An được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.863 m2, cụ thể như sau:

	Địa điểm
	Diện tích
	Thời hạn
	Ghi chú

	1) 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TX Tân An
	388,2 m2
	30 năm
	Đất thuê

	2) 109 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, TX Tân An
	62,3 m2
	30 năm
	Đất thuê

	3) 7A Trương Định, Phường 2, TX Tân An
	2.412,5 m2
	50 năm
	Đất thuê


- Quyết định số 1165/QĐ-UB ngày 9/3/2005 của UBND tỉnh Long An “V/v thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N376074 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 12QSDĐ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sách và TBTH Long An”.
- Quyết định số 3659/QĐ-UB ngày 23/9/2005 của UBND tỉnh “V/v điều chỉnh diện tích đất thuê trong Quyết định số 2632/QĐ-UB ngày 18/9/2000 của UBND tỉnh Long An”.

- Quyết định số 4048/QĐ-UB ngày 21/10/2005  của UBND tỉnh Long An “V/v cho Công ty CP Sách và TBTH Long An thuê quyền sử dụng đất”.
15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 

1.1 Kế hoạch chỉ tiêu tài chính qua các năm
                                                                                                          Đvt: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Đồng
	+/- So  2006
	Đồng
	+/- So 2007
	đồng
	+/- So 2008

	Doanh thu thuần 
	43,000
	3.8%
	44,000
	2.3%
	45,000
	2.3%

	LN sau thuế
	2,150
	7.5%
	2,752
	28.0%
	3,182
	15.6%

	Tỷ lệ LNST/DTT
	5%
	3.6%
	6.25%
	25.0%
	7.07%
	13.1%

	Tỷ lệ LNST/VCSH
	22.6%
	34.4%
	18.3%
	19.0%
	20.14%
	10.1%

	Tỷ lệ Cổ tức
	18%
	-10.0%
	15.7%
	-12.8%
	18.16%
	15.7%


  (Nguồn: Kế hoạch tài chính, SXKD năm 2006, 2007, 2008 của Cty LABECO)
Dự kiến doanh thu, lợi nhuận 2007 - 2009
Năm 2007 

· Doanh thu thuần năm 2006 đạt 42 tỷ, năm 2007 có thể đạt 43 tỷ (Doanh thu thuần không tăng nhiều).

· Lợi nhuận có khả năng đạt 2,5 tỷ (năm 2006 là 2 tỷ) vì 6 tháng đầu năm 2007 lợi nhuận vượt gấp đôi so với cùng kỳ năm 2006, đặc điểm của công ty hoạt động mạnh vào 6 tháng cuối năm.

· Công ty được giảm 50 % thuế Thu nhập doanh nghiệp.

· Vốn điều lệ 6 tháng đầu năm là 4 tỷ đồng: 6 tháng cuối năm là 11 tỷ đồng vì thế cổ tức năm 2007 vẫn còn cao 18%. Dự kiến chia cổ tức 15%.

Năm 2008
· Doanh thu thuần tiếp tục tăng không nhiều, khả năng đạt 44 tỷ. Nhưng lợi nhuận lại tăng nhiều vì dự kiến đầu tháng 5 năm 2008, Siêu thị tổng hợp Tân An đi vào hoạt động. Công ty CP Sách và TBTH giữ phần vốn chi phối 51%, lợi nhuận công ty thu được từ siêu thị 6 tháng cuối năm dự kiến 0,5 tỷ. Do đó tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2008 dự kiến là 3,2 tỷ.

· Công ty tiếp tục được giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp.

· Lợi nhuận tăng so với năm 2007 (2,5 tỷ -> 3,2 tỷ) nhưng cổ tức (15,7%) giảm do vốn điều lệ tăng (11 tỷ). Dự kiến chia cổ tức 15%.

Năm 2009
· Doanh thu thuần của công ty tiếp tục tăng không nhiều, khả năng đạt 45 tỷ. Nhưng lợi nhuận tiếp tục tăng nhiều. Dự kiến lợi nhuận thu từ Siêu thị tổng hợp năm 2009 tăng thêm so với 2008 là 0,3 tỷ. Do đó lợi nhuận của công ty năm 2009 sẽ đạt 3,7 tỷ, cổ tức tăng trở lại 18,16%. Dự kiến chia cổ tức 15%.

· Công ty giữ mức chi trả cổ tức cho cổ đông mỗi năm 15%, phần còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối.
Những căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhụân, cổ tức

· Việc góp vốn thành lập và nắm quyền kiểm soát chi phối Công ty Cổ phần Siêu thị Tổng hợp Long An đã mở ra một hướng đầu tư mới cho Công ty đồng thời qua đó hỗ trợ cho mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty qua đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công  ty trong tương lai.

· Công ty đã tiếp thị và thực hiện hậu mãi tốt thông qua việc tích cực tư vấn với Ban Giám đốc Sở đầu tư kinh phí đáp ứng nhu cầu về sách và thiết bị cho toàn ngành, nhất là kinh phí dành cho thay sách phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Công ty phối hợp chặt chẽ cùng các phòng chức năng của Sở mở những lớp tập huấn công tác nghiệm thu, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng thiết bị, tham gia kiểm tra đánh giá, quản lý nhà nước về thiết bị, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục, chống hư hao, mất mát, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, nâng chất lượng giáo dục toàn ngành.
- Các phòng Giáo dục, Ban giám hiệu các trường THPT, ban giám đốc các trung tâm GDTX-KTTH HN cũng như các trường tiểu học đã phối hợp thực hiện rất tốt công tác tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu, triển khai thiết bị đưa vào sử dụng đạt hiệu quả.
· Giữ vững thị trường sách giáo khoa tại Long An thông qua việc mở rộng mạng lưới đại lý bán sách, có kế hoạch đặt sách và phân phối sách kịp thời.
· Liên kết với các nhà xuất bản có uy tín để xuất bản, khai thác, phát hành những đầu sách có giá trị như những bộ sách giáo khoa, sách tham khảo.
· Có chế độ chiết khấu thích hợp và biện pháp cung ứng sách một cách linh hoạt đối với các thư viện nhà trường.

· Xây dựng hệ thống cung ứng sách đến tận tay học sinh thông qua các thư quán trong trường học.

· Quan tâm hỗ trợ các trường về các giải pháp chuyên môn thư viện trường học.
15.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh 
Trong những năm tới Công ty tiếp tục phát triển đồng đều cả hai lãnh vực sách và thiết bị đặc biệt là việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Siêu thị Tổng hợp Tân An với tỷ lệ 51%, cụ thể:
Công tác phát hành sách:

Xây dựng Siêu thị tổng hợp Tân An trực thuộc Công ty CP Siêu thị Tổng hợp Tân An trong đó Công ty CP Sách và TBTH chiếm cổ phần chi phối (51%). Siêu thị Tổng hợp Tân An nằm ở vị trí trung tâm thị xã Tân An, Kinh doanh đa dạng các mặt hàng trong đó sách, thiết bị chiếm tỉ trọng lớn. Siêu thị có vai trò của một cửa hàng mẹ của các cửa hàng huyện đối với các loại hàng hóa sách, tập vở, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, thiết bị trường học ..v..v..
Song song với xây dựng Siêu thị là mở rộng nâng cấp hệ thống các Cửa hàng Sách và Thiết bị giáo dục ở các huyện. Hiện đã có 10 cửa hàng ở 8 huyện trong đó có 2 cửa hàng thuộc loại vừa và 8 cửa hàng thuộc loại nhỏ. Từ đây đến cuối năm 2008 sẽ mở thêm 3 cửa hàng ở các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Mộc Hóa thuộc loại vừa và từng bước nâng cấp các cửa hàng còn lại. Hệ thống Siêu thị và các cửa hàng sẽ giúp cho Công ty tăng doanh thu bán lẻ từ đó tăng thêm lợi nhuận mỗi năm.

Công tác thiết bị:

Toàn ngành giáo dục rộng lớn của tỉnh Long An là khách hàng chiến lược của Công ty. Công ty luôn tạo mối gắn bó từ sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục đến các trường học bằng chính tình cảm của người trong một nhà và bằng chính uy tín, thương hiệu và cung cách phục vụ của mình, mãi mãi xứng đáng là đơn vị hậu cần của ngành Giáo dục và đáp ứng một cách cao nhất những yêu cầu của ngành.
Tiếp tục liên kết sản xuất và tự sản xuất để tăng dần tỷ trọng doanh thu từ mặt hàng tự sản xuất trong doanh thu của Công ty. Sau khi đã hoàn thành xây dựng Siêu thị, Công ty sẽ xây dựng các cơ sở sản xuất thiết bị trường học, thay thế dần các sản phẩm liên kết sản xuất bằng các sản phẩm tự sản xuất.

Phát triển cung ứng thiết bị ra ngoài ngành giáo dục (phục vụ thiết bị dạy nghề, thiết bị tin học và các loại thiết bị kỷ thuật khác) cho các ngành trong tỉnh.

Từng bước thực hiện cung ứng thiết bị ra ngoài tỉnh.
Siêu thị Tổng hợp tân An
Tham gia góp vốn xây dựng Siêu thị tổng hợp Tân An với cổ phần chi phối 51%. Siêu thị tổng hợp Tân An tọa lạc trên một khu đất có diện tích trên 2.400 m2 thuộc khu trung tâm thương mại của thị xã Tân An. Mặt tiền 49m tại số 7A Trương Định – Phường 2 – Thị xã Tân An nằm cạnh khu vực giải trí, sân bóng đá. Bên trái của Siêu thị giáp với Sở TDTT, Ngân hàng Nông nghiệp, bên phải của Siêu thị giáp với Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL, Công ty vật tư xăng dầu, Bảo hiểm nhân thọ. Nhờ ưu thế về vị trí Siêu thị tổng hợp có thể thu hút khách hàng tại thị xã Tân An và các khu vực lân cận.
Siêu thị được xây dựng một trệt hai lầu. Tổng diện tích xây dựng trên 3.600 m2. Tổng vốn đầu tư trên 14 tỷ đồng. Chuyên kinh doanh: Sách giáo khoa và các loại sách giáo dục khác, thiết bị dạy học, trang trí nội thất trong nhà trường; Văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ lưu niệm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em, tập vở học sinh, dụng cụ và quần áo TDTT. Bên cạnh sản phẩm chủ lực, Siêu thị còn kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu của nhân dân.

Siêu thị không những bán hàng tại thị xã Tân An mà còn có chức năng của một cửa hàng mẹ chuyên cung ứng hàng hóa cho các cửa hàng Sách – TBGD ở các huyện. Thông qua các Cửa hàng Huyện hàng hóa của Siêu thị được bán trong toàn tỉnh, bán lẻ theo hình thức tự chọn các loại sách, tập vở học sinh, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị dạy học, các loại thiết bị dân dụng khác, bàn ghế các loại, các loại thực phẩm chế biến, mỹ phẩm... ngoài ra tổ chức các khu vực giải khát, vui chơi giải trí lành mạnh.

Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kinh doanh các mặt hàng dân dụng khác hoặc cho những cá nhân mướn mặt bằng kinh doanh những mặt hàng không trùng hợp với mặt hàng của Siêu thị.

16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

Dưới góc độ của nhà tư vấn chuyên nghiệp, Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – IBS.HCM đã thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và TBTH Long An cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động.

Sau khi chuyển qua hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần thì tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của LABECO tương đối ổn định và bền vững do có được đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và nhạy bén trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh. Đối với hoạt động phân phối sách và TBTH của LABECO trong các năm tới sẽ vẫn duy trì và phát triển ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Siêu thị Tổng hợp Long An sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm tới sẽ mang tính ổn định và bền vững hơn đồng thời mở ra một hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty sau này.    
Qua những đánh giá nhận xét như trên, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng nằm ngoài nhận định tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (như thiên tai, chính sách ...) thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Sách và TBTH Long An đưa ra là hợp lý và khả thi, đảm bảo được nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ của một tổ chức tư vấn, dựa trên các thông tin chúng tôi đã thu thập và cách tính toán trên lý thuyết về lĩnh vực tài chính - sản xuất kinh doanh. Những nhận xét đánh giá của chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo của Công ty. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư.

17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA LABECO
Không có
18. CÁC TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN LABECO
Không có
V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

1. LOẠI CỔ PHIẾU


Loại cổ phiếu

: Cổ phiếu phổ thông

2. MỆNH GIÁ




Mệnh giá


: 10.000 đồng / cổ phiếu
3. TỔNG SỐ CỔ PHIẾU

Tổng số cổ phiếu

: 1.100.000 cổ phiếu,

4. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và TBTH Long An thì tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là: 376.572 cổ phiếu, bao gồm:

· Cổ phần sáng lập: 345.765 cổ phần. Các cổ đông sáng lập cam kết nắm giữ cổ phiếu trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu (ngày 12/01/2005). Cụ thể:
· Cổ đông sáng lập Nhà nước: 252.000 cổ phiếu

· Cổ đông sáng lập khác: 93.765 cổ phiếu (các cổ đông sáng lập khác đều là thành viên HĐQT)
· Cổ phần của HĐQT, BGĐ, BKS, KTT: 124.572 cổ phần. Các cổ đông nội bộ đã có cam kết sẽ nắm giữ 100% số cổ phần trên trong 6 tháng đầu kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phần đó trong 6 tháng tiếp theo.  
5. GIÁ THAM KHẢO
· Kết quả đấu giá phát hành 260.000 cổ phần ngày 29/06/2007
Giá trúng thấp nhất
: 20.100 đồng/cổ phần

Giá trúng bình quân
: 24.775 đồng/cổ phần

Giá trúng cao nhất
: 30.000 đồng/cổ phần

Nguồn: kết quả đấu giá chào bán 260.000 cổ phần ngày 29/06/2007 của Công ty Cổ phần Sách và TBTH Long An.
· Tính theo Giá trị sổ sách

                                Vốn Chủ sở hữu

                      P  = 

                                Tổng số cổ phần
Giá trị sổ  sách 01 cổ phiếu LABECO tính đến thời điểm 31/12/2006

                                   5.806.937.929
                      P  =                                     =  14.517 đồng/cổ phiếu

                                        400.000
Giá trị sổ  sách 01 cổ phiếu LABECO tính đến thời điểm 30/06/2007

                                  15.843.754.129
                      P  =                                     =  14.403 đồng/cổ phiếu

                                      1.100.000
6. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ CỦA NƯỚC NGOÀI

Sau khi được đăng ký niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành. Hiện nay, tỷ lệ cổ phần nắm giũ của nhà đầu tư nước ngoài là 0%
7. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN

· Căn cứ thông tư số: 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty chịu mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% và đăng ký hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 01/01/2005: 1 - Miễn 100%: năm 2005, 2006 và 2 - Giảm 50%: năm 2007, 2008, 2009).

· Theo qui định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

· Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu. Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.

Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

· Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao

                                  dịch chuyển nhượng  * 0,1%
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT
1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH LONG AN - LABECO
 Địa chỉ
: 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TX Tân An, Long An
 Điện thoại
: (072) 825 094        Fax     : (072) 834 447
2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
Địa chỉ

: 217 Nguyễn Văn Linh – Tp Đà Nẵng
Điện thoại
: (0511) 655 886        Fax    : (0511) 655 887
3. TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Hội sở chính
: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Điện thoại
: (04) 9 741764       Fax
: (04) 9 741760

Chi nhánh
: 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại
: (08) 8 209986       Fax
: (08) 8 209993
VII. PHỤ LỤC

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức đăng ký

3. Nghị quyết của Đại HĐCĐ về đăng ký giao dịch cổ phiếu

4. Báo cáo kiểm toán: năm 2005, năm 2006, 30/06/2007
Long An, ngày ... tháng ... năm 2007
CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 
CT.HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

                                         KẾ TOÁN TRƯỞNG
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